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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

         
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về điều kiện sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp điện và các loại xe tương tự (sau đây viết tắt là mũ bảo hiểm) sử dụng khi tham gia giao thông và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, sử dụng mũ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm; 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, quản lý, sử dụng mũ bảo hiểm.
2. Nghị định này không áp dụng đối với mũ bảo hiểm được thiết kế riêng để  sử dụng trong an ninh, quốc phòng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh doanh mũ bảo hiểm là hoạt động bao gồm sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm tại thị trường trong nước.

2. Sản xuất mũ bảo hiểm là hoạt động bao gồm toàn bộ hay một số công đoạn của quá trình sản xuất các chi tiết của mũ bảo hiểm và lắp ráp hoàn thiện mũ bảo hiểm để cung cấp cho thị trường. 

3. Phân phối mũ bảo hiểm là hoạt động bao gồm đại lý, bán buôn, bán lẻ, quảng cáo, khuyến mại mũ bảo hiểm trên thị trường trong nước.

5. Tổ chức công nhận hợp pháp là tổ chức công nhận trong nước đã đăng ký hoạt động công nhận tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tổ chức công nhận ở nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của các Hiệp hội Công nhận quốc tế và khu vực tương ứng (APLAC, ILAC, IAF, PAC).
6. Các thuật ngữ khác sử dụng trong Nghị định này được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Giao thông đường bộ; Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Quy định về mũ bảo hiểm

1. Mũ bảo hiểm được sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng khi tham gia giao thông phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về mũ bảo hiểm, trong đó mũ bảo hiểm phải đảm bảo:



a) Có cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ (đệm bảo vệ) và quai đeo; có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm;



b) Đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về mũ bảo hiểm; 



c) Được gắn dấu hợp quy CR, ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật và trên nhãn phải có cụm từ  “Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi lưu thông trên thị trường.

2. Mũ không được gọi là mũ bảo hiểm khi không đáp ứng các yêu cầu nêu tại Khoản 1 Điều này.
Điều 5. Áp dụng điều ước quốc tế và pháp luật có liên quan

1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài kinh doanh mũ bảo hiểm tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm tại Việt Nam, ngoài việc tuân thủ các quy định Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II
KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM

Mục 1

SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM

Điều 6. Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định dưới đây được phép sản xuất mũ bảo hiểm:
1. Quy định chung:

a) Được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tổ chức, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, bao gồm:

- Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008; 
- Luôn có một (01) nhân viên kỹ thuật thuộc biên chế chính thức (hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), có trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên và có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên; 
- Người lao động trực tiếp sản xuất, kiểm tra chất lượng phải được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thường xuyên một cách hệ thống và có kế hoạch để có thể kiểm soát được chất lượng nguyên liệu, vật tư, chi tiết, bán thành phẩm đầu vào và thành phẩm trong sản xuất

- Đáp ứng các điều kiện về phòng, chống cháy nổ; về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và môi trường lao động của cơ sở theo quy định của pháp luật có liên quan
2. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

a) Về nhà xưởng:
 - Diện tích mặt bằng phù hợp với quy mô sản xuất;

 - Các trang thiết bị của dây chuyền sản xuất được lắp đặt và sử dụng an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Có mặt bằng kho chứa phù hợp để bảo đảm việc kiểm soát chất lượng của vật tư, bán thành phẩm, tại chế phẩm, sản phẩm mũ bảo hiểm hoàn chỉnh trong quá trình sản xuất và lưu giữ tại doanh nghiệp;

 - Có hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; an toàn điện theo quy định hiện hành
b) Về trang thiết bị sản xuất:

- Máy móc, trang thiết bị sản xuất và dây chuyền công nghệ lắp ráp mũ bảo hiểm đảm bảo đáp ứng công suất sản xuất, được cơ giới hóa một cách thích hợp, đủ năng lực để sản xuất các chi tiết, cụm chi tiết chính của mũ bảo hiểm như vỏ mũ, lớp đệm bảo vệ (lớp đệm hấp thụ xung động) và lắp ráp hoàn thiện mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng; 

- Máy móc, trang thiết bị sản xuất phải được lắp đặt và sử dụng an toàn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Danh mục các trang thiết bị chính để sản xuất mũ bảo hiểm bao gồm:

+ Thiết bị ép (đúc/đùn) vỏ mũ;

+ Thiết bị ép (đúc) lớp hấp thụ xung động (múp xốp);

+ Thiết bị dập (tán) đinh tán (dùng để tán đinh tán phục vụ ghép các cụm chi tiết). 

+ Các dụng cụ phụ trợ khác.
c) Về trang thiết bị kiểm tra chất lượng:

Có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định có đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và sản phẩm hoàn chỉnh trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Phòng thử nghiệm phải có năng lực đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Trang thiết bị đo lường, thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường. 

Các lọai thiết bị máy móc cần thiết để thử nghiệm gồm:

-  Máy hấp thu xung động;

-  Máy đâm xuyên;

-  Máy kéo giãn dây đai;

-  Máy lực kéo;

-  Máy thử nghiệm độ ổn định;

-  Máy thử hệ số truyền sáng (độ trong suốt của kính).
3. Về phân phối, tiêu thụ sản phẩm:

a) Có hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân khác; và/hoặc

b) Có giao kết (giao kèo) tiêu thụ sản phẩm bằng Hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm được ký kết giữa doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm.

Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm gồm:
a) Giấy đăng ký xác nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo Mẫu số 1 Phụ lục 1 của Nghị định này;
b) Các tài liệu, hồ sơ chứng minh việc tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định này, cụ thể:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Các tài liệu, quy trình, thủ tục, hướng dẫn thực hiện công việc và các tài liệu khác liên quan để chứng minh tổ chức, cá nhân có năng lực hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008; hoặc giấy chứng chỉ chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định hiện hành của pháp luật cấp và còn thời hạn hiệu lực.

- Các tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân luôn có một (01) nhân viên kỹ thuật thuộc biên chế chính thức (hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn), có trình độ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên và có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên: 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và các chứng chỉ đào tạo chuyên môn khác (nếu có); 
+ Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng.

- Các tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân đáp ứng quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và môi trường lao động của cơ sở theo quy định của pháp luật có liên quan:
+ Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy đã được người có thẩm quyền phê duyệt;
+ Phương án chữa cháy của cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Mẫu sô 08 Phụ lục 1 của Nghị định này;
+ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo Mẫu số 09 Phụ lục 1 của Nghị định này; 

+ Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Mẫu số 10 Phụ lục 1 của Nghị định này;
+ Các phương tiện chữa cháy phải có giấy chứng nhận kiểm định theo Mẫu số 11 Phụ lục 1 của Nghị định này; 
+ Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định Mẫu số 12 Phụ lục 1 của Nghị định này; 

+ Hồ sơ vệ sinh lao động theo Mẫu số 13 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này;
+ Phương án xử lý chất thải nguy hại (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Mẫu số 14 của Phụ lục 1 Nghị định này. 
Nếu tổ chức, cá nhân sử dụng nhà thầu phụ thì tổ chức, cá nhân phải cung cấp Hợp đồng đã ký kết với nhà thầu phụ.  

- Danh mục các trang thiết bị sản xuất kèm theo Phiếu kiểm định an toàn kỹ thuật đối với những thiết bị phải kiểm định an toàn kỹ thuật theo Mẫu số 15 của Phụ lục 1 Nghị định này;

- Danh mục và các tài liệu liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị thử nghiệm, đo lường phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm; các phiếu kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phải được cấp bởi tổ chức  kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật và còn thời hạn hiệu lực theo Mẫu số 16 của Phụ lục 1 Nghị định này;

- Các quy trình, thủ tục, tài liệu chứng minh năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. 

Trường hợp đã được tổ chức công nhận hợp pháp đánh giá, cấp chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 có phạm vi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm, còn thời hạn hiệu lực thì tổ chức, cá nhân nộp chứng chỉ công nhận. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân có sử dụng thầu phụ trong hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và sản phẩm hoàn chỉnh thì tổ chức, cá nhân phải cung cấp hợp đồng được ký kết giữa tổ chức, cá nhân với nhà thầu phụ kèm theo bằng chứng chứng minh năng lực của nhà thầu phụ đáp ứng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 6 của Nghị định này.

- Danh sách các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm do tổ chức, cá nhân sản xuất ra kèm theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ của đại lý, cửa hàng theo Mẫu số 17 của Phụ lục 1 Nghị định này.  
- Sơ đồ mặt bằng bố trí khu làm việc, xưởng sản xuất, kho chứa vật tư, kho thành phẩm, bộ phận thử nghiệm của cơ sở sản xuất.
2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm
Tổ chức, cá nhân đăng ký đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm lập một (01) bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Cổng thông tin điện tử hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm quy định tại Khoản 9 Điều 21 của Nghị định này.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu các hồ sơ là bản sao thì phải có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao phải được chứng thực từ bản chính.
a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc phải đánh giá tại cơ sở. 
Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp phép gửi thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đăng ký không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.
b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo Mẫu số 2 Phụ lục 1 của Nghị định này. 
c) Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại cơ sở. Việc thành lập Đoàn đánh giá tại cơ sở và tiến hành đánh giá sự phù hợp của tổ chức đăng ký với các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 6 áp dụng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

d) Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đăng ký; trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký trong nội dung văn bản thông báo phải nêu rõ lý do.
3. Nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm;

b) Địa điểm sản xuất mũ bảo hiểm;

c) Công suất, kiểu, loại mũ bảo hiểm được phép sản xuất;

d) Trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy xác nhận
đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm.

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm có giá trị hiệu lực trong 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy xác nhận 90 ngày, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sản xuất mũ bảo hiểm phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp lại theo quy định của Nghị định này.

5. Hoạt động đánh giá năng lực tại cơ sở tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận năng lực đáp ứng yêu cầu quy định về điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định này. 
Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được cấp lại trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc hết thời hạn.

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được điều chỉnh nội dung trong trường hợp:

a) Khi có sự thay đổi về địa chỉ đăng ký kinh doanh, địa điểm sản xuất, điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

b) Thay đổi về công suất, kiểu, loại mũ bảo hiểm được sản xuất.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại hoặc cấp bổ sung điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo Mẫu 3 Phụ lục 1 của Nghị định này;

b) Giấy tờ xác nhận nội dung thay đổi và tài liệu chứng minh việc đáp ứng đủ điều kiện sản xuất quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này (đối với phần thay đổi, bổ sung);



c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã được cấp (trừ trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị thất lạc).

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho doanh nghiệp đủ điều kiện theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp lại, không chấp thuận điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cấp lại, cấp điều chỉnh nội dung được ghi theo hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp.

Điều 9. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

1. Các trường hợp thu hồi:

a) Không đảm bảo các điều kiện về sản xuất mũ bảo hiểm quy định tại Điều 6 của Nghị định này;

b) Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy chứng nhận đã được cấp;

c) Sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm;

d) Tổ chức, cá nhân không tiến hành sản xuất mũ bảo hiểm trong thời gian 06 (sáu) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm;

đ) Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm chấm dứt hoạt động hoặc phá sản.

e) Có quá hai ( 02) lần vi phạm các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất hay yêu cầu về chất lượng mũ bảo hiểm bị các cơ quan quản lý ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong vòng một năm.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm quy đinh tại Khoản 1 Điều này có trách nhiệm gửi Giấy chứng nhận hiện có đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã cấp và thông báo chính thức cho các cơ quan có liên quan về việc thu hồi và đưa thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Mục 2

NHẬP KHẨU MŨ BẢO HIỂM

Điều 10. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu mũ bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được phép nhập khẩu mũ bảo hiểm:
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Về phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu:

a) Có hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc đồng sở hữu của tổ chức, cá nhân và tổ chức, cá nhân khác; và/hoặc

b) Có giao kết (giao kèo) tiêu thụ sản phẩm bằng hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm được ký kết giữa tổ chức cá nhân nhập khẩu mũ bảo hiểm và tổ chức, cá nhân phân phối mũ bảo hiểm.

Điều 11. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm gồm:
a) Giấy đăng ký xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm theo Mẫu số 6 Phụ lục 1 của Nghị định này;
b) Các tài liệu, hồ sơ chứng minh việc tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Danh sách các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm do tổ chức, cá nhân nhập khẩu kèm theo hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ của đại lý, cửa hàng;

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân nhập khẩu mũ bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm lập một (01) bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm quy định tại Khoản 9 Điều 21 Nghị định này. 
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu các hồ sơ là bản sao thì phải có bản chính để đối chiếu. 

a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc phải đánh giá tại cơ sở. 

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp phép gửi thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đăng ký không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 4 Phụ lục 1 của Nghị định này. 

c) Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở. Việc thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở và tiến hành đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân đăng ký với các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 10 áp dụng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.
d) Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo Mẫu số 4 Phụ lục 1 của Nghị định này; trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký và nêu rõ lý do.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu mũ bảo hiểm có giá trị hiệu lực trong 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 90 ngày, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục kinh doanh nhập khẩu mũ bảo hiểm phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu mũ bảo hiểm gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp lại theo quy định của Nghị định này.

4. Hoạt động đánh giá tại cơ sở năng lực tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận năng lực đáp ứng yêu cầu quy định về điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 của Nghị định này.

Mục 3

DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI MŨ BẢO HIỂM

Điều 12. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân phân phối mũ bảo hiểm

Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được tham gia phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm:
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Về phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm:

a) Có hệ thống đại lý, cửa hàng phân phối mũ bảo hiểm thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc đồng sở hữu của tổ chức, cá nhân với tổ chức, cá nhân khác; và/hoặc

b) Có giao kết (giao kèo) tiêu thụ sản phẩm bằng Hợp đồng kinh tế tiêu thụ sản phẩm được ký kết giữa tổ chức, cá nhân với tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ mũ bảo hiểm.

3. Các đại lý, cửa hàng bán lẻ mũ bảo hiểm thuộc hệ thống phân phối:

 a) Phải có địa chỉ rõ ràng; 

b) Phải có Biển hiệu “Đại lý/Cửa hàng bán mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” được gắn/treo tại vị trí mặt trước bên ngoài của Đại lý/Cửa hàng ở vị trí dễ quan sát; 

c) Khu vực trưng bày, bán mũ bảo hiểm phải được tách rời với các loại hàng hóa khác tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng (mua); 

d) Phải áp dụng các biện pháp thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc duy trì mức chất lượng và chống suy giảm chất lượng mũ bảo hiểm trong lưu giữ và báy bán mũ bảo hiểm.   

Điều 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm gồm

a) Giấy đăng ký xác nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm theo Mẫu số 7 Phụ lục 1 của Nghị định này;
b) Các tài liệu, hồ sơ chứng minh việc tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định này, cụ thể:

- Danh sách các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm do tổ chức, cá nhân nhập khẩu kèm theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ của đại lý, cửa hàng và mẫu Biển hiệu của cửa hàng;

2. Trình tự, thử tục cấp Giấy xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm.

Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm lập một (01) bộ hồ sơ đăng ký gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Trang thông tin điện tử hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm quy định tại Điều 23 Nghị định này nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.
a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc phải đánh giá tại cơ sở. 

Sau thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp phép gửi thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đăng ký không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

b) Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ theo Mẫu 5 Phụ lục 1 của Nghị định này.
c) Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại cơ sở. Việc thành lập Đoàn đánh giá tại cơ sở và tiến hành đánh giá sự phù hợp của tổ chức đăng ký với các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 12 áp dụng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

d) Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo Mẫu số 5 Phụ lục 1 của Nghị định này; trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đăng ký và nêu rõ lý do.
3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm có giá trị hiệu lực trong 05 (năm) năm kể từ ngày cấp. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy xác nhận 90 ngày, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp lại theo quy định của Nghị định này.

4. Hoạt động đánh giá tại cơ sở năng lực tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận năng lực đáp ứng yêu cầu quy định về điều kiện phân phối mũ bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 của Nghị định này.
Mục 4
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TẠI CƠ SỞ
Điều 14. Đánh giá tại cơ sở
1. Đánh giá tại cơ sở được tổ chức theo hình thức đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá theo nguyên tắc chuyên gia. 
2. Đoàn đánh giá do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyết định thành lập để đánh giá tại cơ sở, báo cáo kết quả và tư vấn cho thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về sự phù hợp của tổ chức, cá nhân đề nghị với các điều kiện quy định tại Nghị định này tương ứng với loại hình tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối mũ bảo hiểm.
3. Thành phần đoàn đánh giá và trách nhiệm của thành viên đoàn đánh giá

a) Đoàn đánh giá gồm trưởng đoàn và các chuyên gia là thành viên. Số lượng thành viên tùy thuộc vào lĩnh vực đề nghị xác nhận và không ít hơn hai (02) người; Trưởng đoàn là cán bộ thuộc ngành Khoa học và Công nghệ; thành viên tham gia đoàn là các chuyên gia do thủ trưởng cơ quan cấp giấy chứng nhận quyết định;

 b) Trưởng đoàn có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đoàn đánh giá; trực tiếp đánh giá về hệ thống quản lý; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; triệu tập và chủ trì các buổi họp của đoàn đánh giá; thông qua Đoàn đánh giá hồ sơ kết quả đánh giá trước khi trình thủ trưởng cơ quan cấp giấy chứng nhận quyết định;
c) Thành viên khác có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ.
4. Nội dung đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân đăng ký đề nghị xác nhận đủ năng lực với các điều kiện quy định tại Điều 6 hoặc Điều 10 hoặc Điều 12 của Nghị định này tương ứng với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm.
5. Phương pháp đánh giá
a) Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách, nhân viên của tổ chức, cá nhân đề nghị về những thông tin có liên quan;
b) Xem xét hồ sơ lưu grữ, các tài liệu có liên quan;
c) Quan sát thực tế điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực của tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận; 
6. Trình tự đánh giá
a) Trưởng đoàn tổ chức họp đoàn đánh giá, thông qua chương trình đánh giá thống nhất kế hoạch thực hiện việc đánh giá theo tiến độ, nội dung đánh giá quy định trong quyết định thành lập Đoàn đánh giá và thông báo cho các bên liên quan;
b) Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên tiến hành đánh giá và lập phiếu đánh giá sự phù hợp đối với từng điều kiện, đánh giá và lập phiếu đánh giá về hệ thống quản lý; 
c) Lập biên bản tổng hợp kết quả đánh giá; 
d) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thành lập Đoàn đánh giá, trưởng Đoàn đánh giá phải nộp hồ sơ kết quả đánh giá về cơ quan ban hành quyết định thành lập Đoàn đánh giá. Hồ sơ gồm: chương trình đánh giá, phiếu đánh giá sự phù hợp đối với từng điều kiện về năng lực theo quy định, phiếu đánh giá về hệ thống quản lý, biên bản tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 6 Điều này; 
đ) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện kinh doanh có những điểm không phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Đoàn đánh giá liệt kê các điểm không phù hợp, đề xuất thời hạn khắc phục (nhưng tối đa không quá 20 ngày) và thông báo kết quả đánh giá cho tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện kinh doanh. Tổ chức, cá nhân tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp và gửi báo cáo cho Đoàn đánh giá. Đoàn đánh giá tiến hành thẩm định báo cáo khắc phục, trường hợp cần thiết Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá lại tại cơ sở. Trong trường hợp này, thời hạn khắc phục và thời gian đánh giá lại được cộng thêm vào thời hạn đánh giá.
7. Chi phí và các điều kiện khác phục vụ việc đánh giá, đánh giá lại tại cơ sở của Đoàn đánh giá do tổ chức, cá nhân đề nghị bảo đảm.
Chương III

QUẢN LÝ KINH DOANH MŨ BẢO HIỂM


Điều 15. Quản lý về chất lượng


1. Chỉ được phép lưu thông trên thị trường mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và tiêu chuẩn công bố áp dụng; có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.


2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng theo quy định hiện hành trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ cho người tiêu dùng; chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm

1. Được sản xuất, cung ứng mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho người đi mô tô, xe máy 

2. Thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với mũ bảo hiểm do mình sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; gắn dấu hợp quy CR và ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa  trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng đối với mũ bảo hiểm do mình sản xuất khi lưu thông trên thị trường. 

4. Ký hợp đồng khi cung cấp mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm.

5. Cung cấp 02 bản sao (sao y bản chính) giấy chứng nhận hợp quy hoặc 02 bản sao (sao y bản chính) thông báo tiếp nhận công bố hợp quy cho mỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm đã ký hợp đồng quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Thông báo bằng văn bản và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã (cấp phường), Chi cục Quản lý thị trường và Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm đăng ký kinh doanh bản sao (sao y bản chính có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân) các tài liệu liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm (giấy chứng nhận hợp quy, bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng) sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các biện pháp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm.

7. Có hợp đồng in dấu chứng nhận hợp quy CR với doanh nghiệp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gắn dấu CR trên sản phẩm mũ bảo hiểm do doanh nghiệp sản xuất trước khi lưu thông. Khuyến khích việc sử dụng dấu CR tích hợp với bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, chống hàng giả và tích hợp tin nhắn EMS.

8. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các điều kiện về phân phối mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; chấp hành các quy định về sản xuất, lưu thông hàng hóa khác theo quy định của pháp luật có liên quan

9. Nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu mũ bảo hiểm

1. Được nhập khẩu, cung ứng mũ bảo hiểm nhập khẩu có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho người đi mô tô, xe máy
2. Thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm do mình nhập khẩu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; chấp hành việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, gắn dấu hợp quy CR và ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
3. Chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm do mình nhập khẩu khi lưu thông trên thị trường. 
4. Ký hợp đồng khi cung cấp mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm.
5. Cung cấp 02 bản sao (sao y bản chính có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân) giấy chứng nhận hợp quy hoặc 02 bản sao (sao y bản chính có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân) thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho mỗi tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm đã ký hợp đồng quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Thông báo bằng văn bản và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã (cấp phường), Chi cục Quản lý thị trường và Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân nhập khẩu mũ bảo hiểm đăng ký kinh doanh bản sao (sao y bản chính) các  tài liệu liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm (giấy chứng nhận hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng) sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các biện pháp quản lý chất lượng mũ bảo hiểm. 

7. Có hợp đồng in dấu chứng nhận hợp quy CR với doanh nghiệp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gắn dấu CR trên sản phẩm mũ bảo hiểm do doanh nghiệp nhập khẩu trước khi lưu thông. Khuyến khích việc sử dụng dấu CR tích hợp với bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, chống hàng giả và tích hợp tin nhắn EMS.

8. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các điều kiện về phân phối mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; chấp hành các quy định về nhập khẩu, lưu thông hàng hóa khác theo quy định của pháp luật có liên quan

9. Nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phân phối mũ bảo hiểm

1. Được kinh doanh phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cho người đi mô tô, xe máy
2. Chỉ được kinh doanh phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm đã được:
a) Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;
b) Gắn dấu hợp quy CR của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;
c) Có nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.
3. Xuất trình bản sao (sao y bản chính) chứng chỉ chất lượng (giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận công bố hợp quy đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước; giấy chứng nhận hợp quy, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng nhập khẩu đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu); bản sao (sao y bản chính) hợp đồng mua bán mũ bảo hiểm với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm khi có yêu cầu của người, cơ quan có thẩm quyền.
4. Thông báo bằng văn bản và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã (tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh mũ bảo hiểm) bản sao (sao y bản chính) các tài liệu liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm (giấy chứng nhận hợp quy, bản thông báo tiếp nhận công bố hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng) của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhập hàng mũ bảo hiểm.

5. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các điều kiện về phân phối mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan; chấp hành các quy định về lưu thông hàng hóa khác theo quy định của pháp luật.

9. Nộp phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định.

2. Không được từ chối cung cấp dịch vụ khi không có lý do chính đáng.

3. Bảo mật các thông tin, số liệu, kết quả quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân được đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, chính xác và không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hoá và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

5. Bảo đảm trình tự, thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

6. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp, cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận sự phù hợp và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy.

7. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động đánh giá sự phù hợp.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá sự phù hợp.

9. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7 ) và hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau liền kề) báo cáo bằng văn bản (theo mẫu quy định) cho cơ quan ban hành Quyết định chỉ định về kết quả hoạt động đánh giá sự phù hợp mũ bảo hiểm. Nội dung báo cáo bao gồm kết quả chứng nhận, kết quả đánh giá giám sát, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đã thực hiện trong kỳ báo cáo.

Điều 20. Trách nhiệm của người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy

Khi tham gia giao thông đường bộ phải sử dụng mũ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về mũ bảo hiểm, có trách nhiệm:

        
a) Trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý mũ bảo hiểm, các chương trình, kế hoạch và chính sách phát triển sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm;

        
b) Xây dựng, công bố các tiêu chuẩn quốc gia, và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm;

       
c) Quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm;


d) Chỉ đạo các cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành khoa học và công nghệ phối hợp với cơ quan quản lý thị trường thuộc ngành Công Thương, các cơ quan khác có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan;



đ) Phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về mũ bảo hiểm;


e) Định kỳ hàng 6 tháng và hàng năm báo cáo bằng văn bản (theo mẫu quy định) cho Chính phủ tình trạng thực thi pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu, phân phối và chất lượng mũ bảo hiểm tại Việt Nam.

g) Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện:

 - Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân; được thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật về phí và lệ phí;

 - Quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm;

       
 - Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức giám định chất lượng và tổ chức thử nghiệm mũ bảo hiểm;

 - Đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về mũ bảo hiểm.

3. Bộ Công Thương

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành khoa học và công nghệ, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, lực lượng khác thuộc Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

4. Bộ Công an

a) Chỉ đạo Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chủ động phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý. 

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp máy, xe đạp điện vi phạm quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

c) Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý.

5. Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc đội mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
6. Bộ Thông tin truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc đội mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
7. Bộ Giáo dục đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc đội mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. 
8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo các cơ quan tại địa phương phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thanh tra, kiểm tra ngành khoa học và công nghệ, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định này và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

1. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo và các Tổ chức quần chúng xã hội khác (Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam…) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc đội mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các tầng lớp nhân dân; đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý có thẩm quyền trong việc soát xét, bổ sung các quy định về chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh mũ bảo hiểm. 

2. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo và các Tổ chức quần chúng xã hội khác (Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam) tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục việc đội mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các tầng lớp nhân dân; 

b) Tiếp nhận thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và cung cấp thông tin này cho các cơ quan thông tin đại chúng, đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp theo quy định của pháp luật;

c) Kiến nghị cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc giải quyết các vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và phân phối về chất lượng mũ bảo hiểm;.

d) Tổ chức hướng dẫn, tư vấn người tiêu dùng liên về việc lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm  đạt chất lượng và đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định.

đ) Thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Điều 23. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm trên địa bàn theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
b) Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện:

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của Nghị định này;

- Được thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm theo quy định hiện hành của pháp luật về phí và lệ phí.

c) Định kỳ hàng 6 tháng và hàng năm báo cáo bằng văn bản (theo mẫu quy định) cho Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tình hình thực thi pháp luật trong sản xuất, nhập khẩu, phân phối và chất lượng mũ bảo hiểm tại địa phương.
Điều 24. Trách nhiệm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan quản lý tại địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý tại địa phương theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký xác nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm trên địa bàn quản lý tại địa phương.

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 25. Các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm



1) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm khi chưa được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc nhập khẩu hoặc phân phối mũ bảo hiểm.



2) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm giả. 



3) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối, trao đổi, tiếp thị mũ bảo hiểm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.



4) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh rõ về nguồn gốc nơi sản xuất, nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại  mũ bảo hiểm đang phân phối.

 

5) Cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, chứng nhận chất lượng mũ bảo hiểm.



6) Giả mạo hoặc sử dụng trái phép dấu hợp quy, các dấu hiệu gian lận khác về chất lượng mũ bảo hiểm.



7) Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng mũ bảo hiểm, về nguồn gốc và xuất xứ  mũ bảo hiểm.



8) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý nhà nước để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu và phân phối của tổ chức, cá nhân hoặc bao che hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm.

9) Không thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy CR cho mũ bảo hiểm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;

      
10) Không lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy;
11) Công bố hợp quy khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký doanh nghiệp ra thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định;
12) Vi phạm các quy định về nội dung về nhãn hàng hóa;

13) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ giả mạo mũ bảo hiểm về giá trị sử dụng, công dụng, chỉ dẫn nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa;
14) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm có nhãn hàng hóa giống hệt hoặc tương tự với nhãn hàng hóa của cơ sở khác đã thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật;
15) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ có hình dáng bên ngoài giống mũ bảo hiểm nhưng không thực hiện biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;
16) Sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng;
17) Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến mũ bảo hiểm cho người tiêu dung;
      
18) Không thông báo bằng văn bản và gửi cho cơ quan quản ý có thẩm quyền các tài liệu liên quan đến chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định;

      
19) Không thông báo trên phương tiên thông tin về công bố hợp quy mũ bảo hiểm để người tiêu dùng, khách hàng dễ tiếp cận;

       
20) Không cung cấp Bản sao (sao y bản chính) Giấy chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm, thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu theo quy định cho tổ chức, cá nhân phân phối  mũ bảo hiểm;

       
21) Không đăng ký Hồ sơ công bố hợp quy tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh;

       
22) Không duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ theo quy định;

       
23) Không thực hiện biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện mũ bảo hiểm của mình đang bán có chất lượng không phù hợp với công bố hợp quy;

       
24)  Không thực hiện lại việc công bố hợp quy mũ bảo hiểm khi có sự thay đồi về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có sự thay đổi về công dụng, tính năng của  mũ bảo hiểm đã công bố hợp quy;

       
25) Sử dụng dấu hợp quy (CR) trên mũ bảo hiểm có giấy chứng nhận hợp quy đã hết hạn.

26) Sử dụng mũ không phải là mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe máy khi tham gia giao thông đường bộ bằng phương tiện mô tô, xe máy.
Điều 26. Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 27. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ... ngày....tháng..... năm 2017.

2. Trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm chưa đáp ứng đủ điều kiện về sản xuất mũ bảo hiểm quy định tại Nghị định này phải bổ sung đủ điều kiện và thực hiện đăng ký đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này.
Trong thời gian 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm chưa đáp ứng đủ điều kiện về nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm phải bổ sung đủ điều kiện và thực hiện đăng ký đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm theo quy định tại Nghị định này. 

Quá thời hạn quy định nêu trên, tổ chức, cá nhân không thực hiện các quy định tại Nghị định này, phải tạm dừng hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực:

a) Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT ngày 28/12/2013 của liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy;

b) Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 8/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
Điều 28. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được viện dẫn trong Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các quy định của văn bản mới.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;                                              - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                    
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                   
- Văn phòng Quốc hội;                                                                      
- Toà án nhân dân tối cao;                                                               
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, ........
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG


Phụ lục 1

DANH MỤC BIỂU MẪU
 (Ban hành kèm theo Nghị định số       /201.../NĐ-CP ngày      tháng       năm 201... của Chính phủ)
	Mẫu số 1
	Giấy đăng ký xác nhận/xác nhận bổ sung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm 

	Mẫu số 2
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

	Mẫu số 3
	Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

	Mẫu số 4
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm

	Mẫu số 5
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

	Mẫu số 6
	Giấy đăng ký xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm

	Mẫu số 7
	Giấy đăng ký xác nhận đủ điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

	Mẫu số 08
	Phương án chữa cháy của cơ sở sản xuất

	Mẫu số 09
	Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

	Mẫu số 10
	Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 

	Mẫu số 11
	Danh sách phương tiện phòng cháy, chữa cháy

	Mẫu số 12
	Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

	Mẫu số 13
	Hồ sơ vệ sinh lao động 

	Mẫu số 14
	Phương án xử lý chất thải nguy hại (nếu có) 

	Mẫu số 15
	Danh mục các trang thiết bị sản xuất và Phiếu kết quả kiểm định, hiệu chuẩn

	Mẫu số 16
	Danh mục trang thiết bị thử nghiệm, đo lường phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm

	Mẫu số 17
	Danh sách các đại lý, cửa hàng phân phối mũ bảo hiểm


___________________________
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  ______________            Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng       Tên  tổ chức, cá nhân :............................................................... ........   ..............        Tên giao dịch đối ngoại:............................................... ................ ............   ......     Địa chỉ trụ sở chính:............................................................ ........................... .   Địa chỉ cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm:……………………………………......   Số điện thoại:     .. ..........................   số Fax: ............... ......................................   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do...  (tên tổ chức cấp)  cấp  ngày... tháng... năm….. tại (tên tỉnh, thành phố) ,  Mã số thuế:................... ............   Đề nghị  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư ợng  xem xét, cấp/cấp  bổ  sung  Giấy  chứng nhận đủ điều kiện sản xuất   mũ bảo hi ểm  cho … .. ( t ên tổ ch ức ,  c á nhân)  theo quy định tại Nghị định số….../201 6 /NĐ - CP ngày….. tháng …..  năm 201 6  của Chính phủ  quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô  tô, xe máy .   H ồ  sơ đ ề  ngh ị   xác  nh ậ n /xác nh ậ n b ổ  sung  đ ủ  đi ề u ki ệ n s ả n xu ấ t mũ b ả o hi ể m   ba o  g ồ m
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:   1.   2.     ….   … .. ( t ên tổ ch ức ,  c á nhân)     xin cam   k ết  thực hiện đúng các quy định tại  Nghị định số…..../201 6 /NĐ - CP ngày.... tháng .... năm 201 6  của Chính phủ  quy  định về kinh  doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy , các văn bản pháp  luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.                                                                                 GIÁM ĐỐC  

                                               

 

1

. Đ ề  ngh ị  xác nh ậ n lo ạ i hình n ào ghi đúng lo ạ i hình đó (đ ề  ngh ị  xác nh ậ n ho ặ c xác nh ậ n b ổ  sung)  

2

  Li ệ t kê các thành ph ầ n h ồ  sơ (theo yêu c ầ u t ạ i Đi ề u 6 NĐ này)  kèm theo các tài li ệ u liên quan  n ộ p t ạ i cơ quan  có th ẩ m quy ề n c ấ p GCN đ ủ  đi ề u ki ệ n s ả n xu ấ t MBH .     

Mẫu số 2
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
  Số: ......./TĐC- HCHQ           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 20....


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM
Căn cứ Quyết định số..........quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Nghị định số ...../2016/NĐ-CP ngày      tháng     năm       của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;
Xét hồ sơ đề nghị xác nhận/xác nhận bổ sung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm của .... (tên tổ chức, cá nhân)
Xét đề nghị của............................................................................................,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận

1. Tên doanh nghiệp:.....................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...............................................................................


Địa chỉ trụ sở:………………………………….......………………......…


Địa chỉ nơi sản xuất: ...................................................................................


Điện thoại:……………. Fax: ……………….. E-mail: ………......….........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày.... tháng.... năm …....  Mã số thuế:….   
Có năng lực đáp ứng điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy theo quy định tại Nghị định số     /201../NĐ-CP ngày    tháng    năm 201.. của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
…. (tên tổ chức, cá nhân) được sản xuất mũ bảo hiểm:... (ghi đầy đủ các ký hiệu kiểu loại, model mũ bảo hiểm).

2. Số chứng nhận:      /TĐC-CNSX


3. Giấy chứng nhận được cấp lần … (ghi lần cấp), giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

4. ……(tên tổ chức, cá nhân) được phân phối mũ bảo hiểm do cơ sở tự sản xuất tại các đại lý, cửa hàng có tên sau:
	STT
	Tên đại lý/cửa hàng
	Địa chỉ đại lý/cửa hàng
	Ký hiệu kiểu loại mũ bảo hiểm
	Model mũ bảo hiểm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


5. …. (tên tổ chức, cá nhân) phải thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm …. của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan./.

	Nơi nhận:

- Tên tổ chức tại Điều 1;

- Bộ KHCN (để b/c);

- Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu VT, .......
	TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mẫu số 3

	….(tên tổ chức, cá nhân)


 
Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM 
______________
     

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
Tên tổ chức, cá nhân:....................................................................... ..............    

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................... ......  
Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm:……………………………………......

Số điện thoại:  ............................ số Fax: ................ Email: ..........................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày... tháng... năm…..  Mã số thuế:.......................................................................

..... (tên tổ chức, cá nhân) đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm số …/TĐC-CNSX ngày   tháng   năm    của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

…. (nêu lý do đề nghị cấp lại), …. (tên tổ chức, cá nhân) đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho ….. (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại Nghị định số….../2016/NĐ-CP ngày….. tháng ….. năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
….. (tên tổ chức, cá nhân)  xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…..../2016/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                             GIÁM ĐỐC
Mẫu số 4

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
  Số: ......./TĐC- HCHQ           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 20....


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI MŨ BẢO HIỂM

Căn cứ Quyết định số..........quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Nghị định số ...../2016/NĐ-CP ngày      tháng     năm       của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;
Xét hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm của .... (tên tổ chức, cá nhân)
Xét đề nghị của............................................................................................,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận

1. Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...............................................................................


Địa chỉ trụ sở:………………………………….......………………......…


Địa chỉ nơi sản xuất: ...................................................................................


Điện thoại: ……………. Fax: ……………….. E-mail: ………......….........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày.... tháng.... năm …....  Mã số thuế:….   
Có năng lực đáp ứng điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy theo quy định tại Nghị định số     /201../NĐ-CP ngày    tháng    năm 201.. của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
…. (tên tổ chức, cá nhân) được nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm nhập khẩu tại các đại lý, cửa hàng có tên sau:

	STT
	Tên đại lý/cửa hàng
	Địa chỉ đại lý/cửa hàng
	Ký hiệu kiểu loại mũ bảo hiểm
	Model mũ bảo hiểm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


2. Số chứng nhận:      /TĐC-CNNK  

3. Giấy chứng nhận được cấp lần … (ghi lần cấp), giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

4. …. (tên tổ chức, cá nhân) phải thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm …. của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan./.

	Nơi nhận:

- Tên tổ chức tại Điều 1;

- Bộ KHCN (để b/c);

- Tổng cục TĐC (để biết);

- Lưu VT, .......
	TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mẫu số 5
	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (tên tỉnh, thành phố)

CHI CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
  Số: ......./CCTĐC- QLCL           
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 20....


GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN PHÂN PHỐI MŨ BẢO HIỂM

Căn cứ Quyết định số..........quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

Căn cứ Nghị định số ...../2016/NĐ-CP ngày      tháng     năm       của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;
Xét hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm của .... (tên tổ chức, cá nhân);
Xét đề nghị của............................................................................................,

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận

1. Tên tổ chức, cá nhân:................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại:...............................................................................


Địa chỉ trụ sở:………………………………….......………………......…


Địa chỉ nơi sản xuất: ...................................................................................


Điện thoại: ……………. Fax: ………………. E-mail: ………......….........

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:.... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày.... tháng.... năm …....  Mã số thuế:….   
Có năng lực đáp ứng điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy theo quy định tại Nghị định số     /201../NĐ-CP ngày    tháng    năm 201.. của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
…. (tên tổ chức, cá nhân) được phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm tại các đại lý, cửa hàng có tên sau:

	STT
	Tên đại lý/cửa hàng
	Địa chỉ đại lý/cửa hàng
	Ký hiệu kiểu loại mũ bảo hiểm
	Model mũ bảo hiểm

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


2. Số chứng nhận:      /CCTĐC-CNPP  

3. Giấy chứng nhận được cấp lần … (ghi lần cấp), giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

4. …. (tên tổ chức, cá nhân) phải thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm …. của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan./.

	Nơi nhận:

- Tên tổ chức tại Điều 1;

- Bộ KHCN (để b/c);

- Tổng cục TĐC (để b/c);

- Lưu VT, .......
	CHI CỤC TRƯỞNG


Mẫu số 6
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 
Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


 

GIẤY ĐĂNG KÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
NHẬP KHẨU MŨ BẢO HIỂM 
______________
     

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
Tên tổ chức, cá nhân:....................................................................... ..............    

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................... ......  
Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Số điện thoại:  ............................ số Fax: .................... Email: ......................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày... tháng... năm…..tại (tên tỉnh, thành phố) , Mã số thuế:...............................

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm cho ….. (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại Nghị định số….../2016/NĐ-CP ngày….. tháng ….. năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm bao gồm
:

1.

2.

….

….. (tên tổ chức, cá nhân) xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…..../2016/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                             GIÁM ĐỐC
Mẫu số 7

	….(tên tổ chức, cá nhân)


 
Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


 

GIẤY ĐĂNG KÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
PHÂN PHỐI, BÁN LẺ MŨ BẢO HIỂM 
______________
     

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng …(tên tỉnh, thành phố)

 
Tên tổ chức, cá nhân:....................................................................... ..............    

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................... ......  
Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Số điện thoại:  ............................ số Fax: .................... Email: ......................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... (tên cơ quan cấp) cấp ngày... tháng... năm…..tại (tên tỉnh, thành phố) , Mã số thuế:...............................

Đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm cho ….. (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại Nghị định số….../2016/NĐ-CP ngày….. tháng ….. năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện phân phối, bán lẻ mũ bảo hiểm bao gồm
:

1.

2.

….

….. (tên tổ chức, cá nhân)  xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…..../2016/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                       GIÁM ĐỐC

Mẫu số 8
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 
Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT 
Tên cơ sở sản xuất..:(1)...

Địa chỉ:...

Điện thoại:...

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp:.............

Điện thoại:.........
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ(2)

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý: (3)


- Phía Đông giáp:


- Phía Tây giáp: 


- Phía Nam giáp: 


- Phía Bắc giáp: 


II. Giao thông phục vụ chữa cháy:(4)

III. Nguồn nước chữa cháy:(5)
	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m³) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước
	Những điểm cần lưu ý

	I
	Bên trong:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Bên ngoài:
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc:(6)
V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ:(7)

1. Tổ chức lực lượng:

2. Lực lượng thường trực chữa cháy:

VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:(8)

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:

1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:(9)
2. Tổ chức triển khai chữa cháy:(10)
3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy:(11)
4. Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:(12)

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng: (13)
1. Tình huống 1:

2. Tình huống 2:

Tình huống

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14)
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	


D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15)
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	............, ngày ...../........../...........
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(16) ........................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	............, ngày ...../........../...........
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(17) ........................
(Ký, ghi rõ họ tên)


	HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

(1) - Tên của cơ sở; thôn, ấp, bản, tổ dân phố. khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ kích thước, tên gọi, đặc điểm sử dụng của các hạng mục, nhà, công trình, đường giao thông, nguồn nước trong cơ sở; vị trí và kích thước đường giao thông; vị trí và trữ lượng các nguồn nước chữa cháy tiếp giáp xung quanh. (Có thể sử dụng khổ giấy lớn hơn A4)

Đối với cơ sở là nhà cao tầng phải có thêm sơ đồ mặt cắt đứng và mặt bằng tầng điển hình.

(3) - Vị trí địa lý: Ghi sơ lược vị trí cơ sở nằm ở khu vực nào, cách trung tâm quận, huyện... bao nhiêu km; các công trình, đường phố, sông, hồ.... tiếp giáp theo bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

(4) - Giao thông phục vụ chữa cháy: Ghi đặc điểm các tuyến đường chính phục vụ công tác chữa cháy.

(5) - Nguồn nước chữa cháy: Thống kê tất cả các nguồn nước có thể trực tiếp phục vụ chữa cháy bên trong cơ sở và tiếp giáp với cơ sở như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước..., ghi rõ khả năng lấy nước vào các mùa, thời điểm trong ngày; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái...; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ, độc, đặc điểm dây chuyền sản xuất, số người thường xuyên có mặt; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) - Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức (tổ hay đội), người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và số người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy, số người thường trực trong và ngoài giờ làm việc.

(8) - Phương tiện chữa cháy của cơ sở: Ghi rõ chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(9) - Nội dung giả định tình huống cháy phức tạp nhất: Giả định tình huống cháy xảy ra ở khu vực dễ dẫn đến cháy lan, tạo thành đám cháy lớn, phát triển phức tạp đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đồng thời gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy mà cần phải huy động nhiều người và phương tiện mới có thể xử lý được, cần giả định rõ thời điểm xảy ra cháy, nơi xuất phát cháy và chất cháy chủ yếu, nguyên nhân xảy ra cháy, thời gian cháy tự do và quy mô, diện tích đám cháy tính đến thời điểm triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ; dự kiến xuất hiện những yếu tố gây ảnh hưởng tác động lớn tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ cao, nhiều khói, khí độc, sụp đổ công trình.....; dự kiến vị trí và số lượng người bị kẹt hoặc bị nạn trong khu vực cháy.

(10) - Tổ chức triển khai chữa cháy: Ghi rõ nhiệm vụ của người chỉ huy, của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy, chống cháy lan, hướng dẫn thoát nạn và tổ chức cứu người, cứu và di tản tài sản; đón tiếp các lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động đến chữa cháy; đảm bảo hậu cần và thực hiện các hoạt động phục vụ chữa cháy khác: bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy: Vẽ sơ đồ thể hiện rõ vị trí và kích thước đám cháy ở hạng mục của nhà, công trình hoặc khu vực cụ thể trong cơ sở; hướng gió chủ đạo; các vị trí bố trí triển khai lực lượng, phương tiện để dập cháy, chống cháy lan, hướng dẫn tự thoát nạn và tổ chức cứu người, di tản tài sản; hướng tấn công chính... (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định).

(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung nhiệm vụ mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần phải thực hiện, trong đó chú ý đến việc báo cáo tình hình về đám cháy, công tác chữa cháy đang tiến hành và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi người chỉ huy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đến đám cháy, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu đám cháy có khả năng kéo dài.

(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy cũng khác nhau; các tình huống sắp xếp theo thứ tự “Tình huống 1, 2, 3,..”; nội dung từng tình huống được ghi tóm tắt theo thứ tự và số lượng lực lượng, phương tiện của các bộ phận cần huy động và bố trí triển khai làm gì, ở vị trí nào; nội dung tóm tắt nhiệm vụ cơ bản của chỉ huy và đội viên ở các bộ phận trong cơ sở được huy động chữa cháy (Cách ghi tương tự như tình huống cháy phức tạp nhất và có sơ đồ chữa cháy kèm theo).

(14) - Bổ sung chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại theo quy định.

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và đính kèm vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy, đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì người đứng đầu cơ sở ký tên, đóng dấu.


KÝ HIỆU DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
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Mẫu số 9
.......(1).......
.......(2).......
	
 
Số:           /
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(3) .................................................................

Hồi ....... giờ ....... ngày ....... tháng .......năm ... , tại.....................

Địa chỉ: 


Chúng tôi gồm:

Đại diện:...........................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- 


- 


Đã tiến hành kiểm tra đối với


Đại diện  .........................

- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


- Ông/bà: .................................... Chức vụ: 


Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:

(4) 


Biên bản được lập xong hồi .... giờ ....... ngày ... tháng ....... năm ......., gồm trang ....... được lập thành ... bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản.,đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.

	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5)
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
(5)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(5)


Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; 

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra; 

(3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì; 

(4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận; 

(5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Mẫu số 10
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
	TT
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	......., ngày .../..../.......

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy)
(ký tên, đóng dấu)
	......., ngày .../..../.......

CHỈ HUY ĐƠN VỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(Chức danh người chỉ huy đơn vị tổ chức xây dựng và trình duyệt phương án chữa cháy) 
(ký tên, đóng dấu nếu có)
	
CÁN BỘ CHỦ TRÌ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
(Chức danh người trực tiếp xây dựng phương án chữa cháy hoặc chủ trì xây dựng phương án chữa cháy) 
(ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 11
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ CHỮA CHÁY
	Số TT
	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện
	Ký, mã hiệu 
	Đơn vị
	Số lượng
	Nơi sản xuất/Năm sản xuất
	Tên tổ chức kiểm định
	Số tem kiểm định
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


         Người phê duyệt                                                              Người lập
(ghi chức danh, ký tên đóng dấu)
Mẫu số 12
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
I – NHÓM 1 
	TT
	Họ & tên
	Năm sinh
	Công việc
	Bộ phận làm việc
	Thời gian huấn luyện (từ ngày…đến ngày…)
	Kết quả
	Số chứng nhận huấn luyện
	Chữ ký của người được huấn luyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


II – NHÓM 2
	TT
	Họ & tên
	Năm sinh
	Công việc
	Bộ phận làm việc
	Thời gian huấn luyện (từ ngày…đến ngày…)
	Kết quả
	Số chứng nhận huấn luyện
	Chữ ký của người được huấn luyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III – NHÓM 3 
	TT
	Họ & tên
	Năm sinh
	Công việc
	Bộ phận làm việc
	Thời gian huấn luyện (từ ngày…đến ngày…)
	Kết quả
	Số chứng nhận huấn luyện
	Chữ ký của người được huấn luyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV – NHÓM IV 
	TT
	Họ & tên
	Năm sinh
	Công việc
	Bộ phận làm việc
	Thời gian huấn luyện (từ ngày…đến ngày…)
	Kết quả
	Số chứng nhận huấn luyện
	Chữ ký của người được huấn luyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Người phê duyệt                                                                        Người lập
(ghi chức danh, ký tên đóng dấu)

Mẫu số 13
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHẦN I:  TÌNH HÌNH CHUNG:
1./ Tên cơ sở lao động:


- Cơ quan quản lý:


- Địa chỉ:


- Sản phẩm ngành sản xuất (các sản phẩm chính): 


- Năm thành lập:


- Tổng số người lao động:


- Số lao động trực tiếp sản xuất:


- Số lao động tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, độc hại:

2./ Quy mô (sản lượng sản phẩm):

3./ Tóm tắt quy trình công nghệ:

4./ Vệ sinh môi trường xung quanh:


- Khoảng cách gần nhất từ các nguồn thải đến khu dân cư:


- Khoảng cách gần nhất từ các nguồn thải đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân:


- Hệ thống cấp thoát nước tại cơ sở lao động:


- Cốt đất cao so với mức lũ lịch sử:  00 mét.


- Vành đai cây xanh:


- Số lượng nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng sử dụng trong 01 năm:


+ Nguyên liệu:


+ Nhiên liệu:


+ Năng lượng:


- Số lượng, chủng loại các chất thải công nghiệp (lỏng, rắn, khí, bụi, vi sinh vật) trong 24 giờ:


- Các công trình thiết bị xử lý chất thải công nghiệp/sản xuất:


- Các công trình khác:


+ Công trình vệ sinh (bình quân 1 hố xí/ số NLĐ/ 1 ca):


+ Nhà tắm (bình quân 1 vòi tắm/ số NLĐ/1 ca):


+ Nhà nghỉ giữa ca có [  ] không [  ].            Số chỗ:


+ Nhà ăn có [  ] không [  ]                             Số chỗ:

5./ Vệ sinh môi trường lao động:


- Các yếu tố có hại có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở lao động (nguồn gây ô nhiễm, các khu vực ảnh hưởng).


- Các giải pháp hiện có xử lý yếu tố nguy hại trong môi trường lao động:

6./ Tổ chức y tế:


- Tổ chức phòng y tế:  Có  [   ]   Không  [    ]   Hợp đồng:

- Giường bệnh:            Có  [   ]   Không  [    ]   Số lượng: [     ]

- Tổng số cán bộ Y tế:   [     ]    trong đó:         Bác sĩ: [      ]    Y sĩ:  [      ]


                                                                          Y tá:     [      ]    Khác:[      ]

-  Cơ sở làm việc của Y tế (mô tả; địa chỉ nếu là đơn vị hợp đồng y tế):

- Cơ số thuốc, phương tiện và dụng cụ phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ:

7./ Thống kê máy, thiết bị và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ:

PHẦN II: VỆ SINH LAO ĐỘNG CÁC PHÂN XƯỞNG

(Mỗi phân xưởng 1 trang)

1./ Tên phân xưởng, khu vực làm việc:

2./ Quy mô và nhiệm vụ:

3./ Thay đổi, cải tạo, mở rộng sản xuất:

4./ Môi trường lao động và số lao động tiếp xúc với các yếu tố độc hại:

	Yếu tố độc hại
	Tổng số mẫu
	Số mẫu vượt TCVSLĐ
	Số người tiếp xúc
	Trong đó số nữ
	Ghi chú

	Vi khí hậu
	
	
	
	
	

	   - Nhiệt độ
	
	
	
	
	

	   - Độ ẩm không khí
	
	
	
	
	

	   - Vận tốc 
	
	
	
	
	

	Bụi
	
	
	
	
	

	   - Bụi toàn phần
	
	
	
	
	

	   - Bụi hô hấp
	
	
	
	
	

	Ồn
	
	
	
	
	

	Rung
	
	
	
	
	

	Ánh sáng
	
	
	
	
	

	Các yếu tố hóa học
	
	
	
	
	

	    - CO2
	
	
	
	
	

	   - CO
	
	
	
	
	

	   - NO2
	
	
	
	
	

	   - O2
	
	
	
	
	

	Nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng thần kinh.
	
	
	
	
	

	Các yếu tố khác
	
	
	
	
	


PHẦN III: THỐNG KÊ CÁC THIẾT BỊ

ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

	Năm
	Phương pháp
	Chủng loại và thiết bị vệ sinh 

môi trường lao động
	Hiệu quả hoạt động

	
	Thông gió
	
	

	
	Chiếu sáng
	
	

	
	Chống ồn, rung
	
	

	
	Chống bụi
	
	

	
	Chống hơi khí độc
	
	

	
	Chống tác nhân vi sinh vật
	
	

	
	Khác
	
	


PHẦN IV: 

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ:

Đăng kí kiểm tra lần thứ:

- Ngày, tháng, năm kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc đã được đăng kí:

- Các yếu tố đã được kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc chưa được kiểm tra:

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                              CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM

               (Ký tên, đóng dấu)                                                                  (Ký tên, đóng dấu)
ĐĂNG KÍ KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ:

Đăng kí kiểm tra lần thứ:

- Ngày, tháng, năm kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc đã được đăng kí:

- Các yếu tố đã được kiểm tra:

- Các phân xưởng, khu vực làm việc chưa được kiểm tra:

 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                              CƠ QUAN ĐĂNG KIỂM

               (Ký tên, đóng dấu)                                                                    (Ký tên, đóng dấu)
HỒ SƠ VỆ SINH LAO ĐỘNG

Phần I. Tình hình chung

1. Tổ chức

2. Quy mô

3. Tóm tắt quy trình công nghệ

4. Vệ sinh môi trường xung quanh

5. Vệ sinh môi trường lao động

6. Tổ chức y tế

7. Thống kê danh mục máy, thiết bị và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Phần II. Vệ sinh lao động các phân xưởng, khu vực làm việc

Phần III. Thống kê các thiết bị bảo đảm vệ sinh môi trường lao động

Phần IV. Đăng ký kiểm tra môi trường lao động định kỳ.

Ghi chú:

- Hồ sơ vệ sinh lao động dùng để quản lý môi trường lao động là cơ sở xây dựng kế hoạch cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và là thủ tục để giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Phần đăng kiểm môi trường lao động dịnh kỳ do đơn vị có đủ điều kiện thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động thực hiện.

Mẫu số 14
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1. Vị trí thực hiện quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất.

2. Cơ sở vật chất sử dụng cho quá trình tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất.

3. Xử lý chất thải rắn, lỏng thu được sau khi tẩy rửa, làm sạch phương tiện vận chuyển, bao bì, vật chứa, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất.

4. Các hoạt động bảo vệ môi trường khác có liên quan.

 ( Các nội dung trên phải được xác nhận của Sở Tài nguyên Môi trường nơi đặt vị trí thực hiện tẩy rửa theo quy định của Luật Tài nguyên Môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này)                                                               

 Xác nhận của cơ quan                                   GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                              

    quản lý môi trường                                                 (Ký tên, đóng dấu)
        (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 15
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


Danh mục các trang thiết bị sản xuất và Phiếu kết quả kiểm định, hiệu chuẩn

	STT
	Tên trang thiết bị
	Vị trí trên dây truyền sản xuất
	Tình trạng KĐ-HC

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                                                Người lập
          (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 16
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


Danh mục các trang thiết bị đo lường, kiểm tra và Phiếu kết quả kiểm định, hiệu chuẩn

	STT
	Tên trang thiết bị
	Vị trí trên dây truyền sản xuất
	Tình trạng KĐ-HC

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                              Người lập
Mẫu số 17
	….(tên tổ chức, cá nhân)


 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........ , ngày .....  tháng .....  năm...


DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ, CỬA HÀNG PHÂN PHỐI MŨ BẢO HIỂM

	STT
	Tên Đại lý, Cửa hàng
	Số quản lý ĐL/CH
	Địa chỉ Đại lý, Cửa hàng
	Người đại diện trước pháp luật của Đại lý, Cửa hàng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                                      Người lập
       (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM  
(Ban hành kèm theo Nghị định số       /201.../NĐ-CP

ngày      tháng       năm 201... của Chính phủ)


A. Kiểm tra tính pháp lý của các hồ sơ:

1.  Pháp nhân (giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm trụ sở, địa điểm sản xuất)
2. Tính pháp lý của hồ sơ liên quan đến:

a) Nhân sự có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm: gồm quyết định bổ nhiệm, họ và tên, trình độ chuyên môn, chứng chỉ đào tạo khác (nếu có), vị trí công tác trên dây truyền sản xuất của các nhân sự, cụ thể 

+ Đại diện Lãnh đạo về chất lượng;

+ Phụ trách kỹ thuật;

+ Phụ trách (nếu có) và nhân viên hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm 

b) An toàn phòng chống cháy nổ đáp ứng theo quy định, cụ thể:
+ Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy đã được người có thẩm quyền phê duyệt;
+ Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt theo Mẫu biểu số 08;
+ Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo Mẫu biểu số 09;
+ Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo Mẫu biểu số 10;
+ Các phương tiện chữa cháy phải có giấy chứng nhận kiểm định theo Mẫu biểu số 11 và dán tem kiểm định theo Mẫu biểu số 11;
- An toàn vệ sinh lao động và môi trường lao động theo Mẫu biểu số 12, 13;

- Bảo vệ môi trường theo Mẫu biểu số 14;

- Hoạt động kiểm tra sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh (khi tổ chức, cá nhân có hợp đồng sử dụng thầu phụ trong hoạt động kiểm tra chất lượng);

- Các đại lý, cửa hàng phân phối tiêu thụ sản phẩm do cơ sở sản xuất (hợp đồng kinh tế/hợp đồng tiêu thụ đại lý; tên và địa chỉ của đại lý, cửa hàng; Biển hiệu của cửa hàng);

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy;

- Kiểm tra việc cung cấp hồ sơ chất lượng của mũ bảo hiểm của tổ chức, cá nhân sản xuất cho các đại lý, cửa hàng trong hệ thống phân phối;

- Kiểm tra việc in dấu và sử dụng dấu CR

B. Kiểm tra hệ thống đảm bảo chất lượng áp dụng trong hoạt động sản xuất

1. Yêu cầu chung

Tổ chức, cá nhân phải xây dựng và thực hiện một hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm duy trì ổn định chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Về cơ bản, tổ chức, cá nhân phải tiến hành:

a) Xác định tất các các quá trình ảnh hưởng tới việc tạo thành sản phẩm, trình tự và mối tác động lẫn nhau của các quá trình này;

b) Xác định và thực hiện các biện pháp để đảm bảo các quá trình được kiểm soát có hiệu lực;

c) Đo lường và theo dõi các quá trình;

d) Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu đã hoạch định.

2. Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng

Hệ thống tài liệu đảm bảo chất lượng bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu và hồ sơ cụ thể sau:

a) Tài liệu, hồ sơ về pháp nhân, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 

b) Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, nguyên vật liệu; 

c) Tài liệu quy định và hồ sơ thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng áp dụng qua các công đoạn sản xuất từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm cho tới thành phẩm cuối cùng;

d) Tài liệu quy định và hồ sơ thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm soát thiết bị và phương tiện đo;

đ) Tài liệu và hồ sơ thực hiện kiểm soát sản phẩm không phù hợp;

e) Tài liệu và hồ sơ thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa bao gồm cả hoạt động giải quyết khiếu nại của khách hàng;

g) Tài liệu quy định về cách thức kiểm soát tài liệu, hồ sơ;

h) Tài liệu và hồ sơ cần thiết khác.

2.1. Kiểm soát tài liệu

Tổ chức, cá nhân phải kiểm soát các tài liệu nhằm đảm bảo:

a) Tài liệu được phê duyệt trước khi sử dụng;

b) Định kỳ xem xét, cập nhật, duy trì hiệu lực của tài liệu;

c) Nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành của tài liệu;

d) Tài liệu cần thiết sẵn có ở nơi cần sử dụng, dễ nhận biết, dễ tiếp cận và thuận lợi khi sử dụng;

đ) Việc sử dụng tài liệu có nguồn gốc bên ngoài có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm phải được nhận biết và phê duyệt;

e) Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các tài liệu hết hiệu lực và có các biện pháp nhận biết thích hợp nếu chúng được giữ lại vì mục đích nào đó.

2.2. Kiểm soát hồ sơ

Tổ chưc, cá nhân phải lập và duy trì các hồ sơ để cung cấp bằng chứng về việc thực hiện và tuân thủ phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng. Hồ sơ chất lượng phải rõ ràng, dễ truy cập.

3. Trách nhiệm và quyền hạn

3.1. Trách nhiệm và quyền hạn

Lãnh đạo cao nhất phải xác định rõ về trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ chính trong hệ thống đảm bảo chất lượng, đảm bảo các trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ được phổ biến, thực thi và kiểm soát.

3.2. Đại diện của lãnh đạo về chất lượng

Lãnh đạo cao nhất phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo, ngoài các trách nhiệm khác, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Đảm bảo hệ thống đảm bảo chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì;

b) Đảm bảo sản phẩm phù hợp các yêu cầu quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Quản lý nguồn lực

4.1. Nguồn nhân lực

Những người tham gia quá trình sản xuất, thực hiện các công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm phải có năng lực phù hợp trên cơ sở đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. Tổ chức, cá nhân phải:

a) Xác định rõ năng lực cần thiết của những người thực hiện các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm;

b) Tiến hành đào tạo hoặc các biện pháp cần thiết khác;

c) Duy trì hồ sơ về năng lực của nhân sự có liên quan.

4.2. Cơ sở hạ tầng

Tổ chức, cá nhân phải xác định, thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo kiểm soát sự phù hợp đối với yêu cầu của sản phẩm. Cơ sở hạ tầng bao gồm:

a) Nhà xưởng, kho chứa vật tư, bán thành phẩm, kho thành phẩm, không gian làm việc và các phương tiện hỗ trợ kèm theo;

b) Trang thiết bị (máy móc, thiết bị sản xuất; phương tiện, thiết bị, dụng cụ đo lường và thử nghiệm - cả phần cứng và phần mềm);

c) Dịch vụ hỗ trợ (như phương tiện vận chuyển hoặc hệ thống trao đổi thông tin).

d) Việc bố trí trang thiết bị trên dây chuyền sản xuất theo quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, đáp ứng yêu cầu phòng chống cháy nổ

4.3. Môi trường làm việc

Tổ chức, cá nhân phải xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp đối với các yêu cầu liên quan của sản phẩm.

Môi trường làm việc phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện theo quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện và các quy định pháp luật có liên quan về môi trường

5. Tạo sản phẩm 

5.1. Lập kế hoạch tạo sản phẩm 

Tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất từ nguyên vật liệu đầu vào, qua bán thành phẩm cho tới thành phẩm cuối cùng (tham khảo biểu mẫu 1 kèm theo).

5.2. Mua hàng

5.2.1. Quá trình mua hàng

Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo vật tư, nguyên liệu, thiết bị và linh kiện thay thế mua vào phù hợp với các yêu cầu đã quy định. Cách thức và mức độ kiểm soát áp dụng cho người cung ứng và sản phẩm mua vào phụ thuộc vào mức độ tác động của sản phẩm mua vào đối với chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

Tổ chức, cá nhân phải xây dựng tiêu chí, duy trì hồ sơ đánh giá và lựa chọn người cung ứng dựa trên khả năng cung cấp sản phẩm phù hợp các yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

5.2.2. Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào

Tổ chức, cá nhân phải thiết lập và thực hiện các hoạt động kiểm tra hoặc biện pháp cần thiết khác để đảm bảo rằng sản phẩm mua vào đáp ứng phù hợp với các yêu cầu mua hàng đã quy định.

5.3. Sản xuất 

5.3.1. Kiểm soát sản xuất 

Tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch, tiến hành sản xuất trong điều kiện được kiểm soát (tham khảo biểu mẫu 1 kèm theo) bao gồm cả biện pháp kiểm soát chất lượng đã được nêu tại điều 5.1. Các điều kiện được kiểm soát phải bao gồm:

a) Tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm;

b) Các hướng dẫn công việc cần thiết;

c) Kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng các máy móc, thiết bị và dụng cụ cần thiết;

d) Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm soát các phương tiện đo lường và theo dõi cần thiết.

5.3.2. Nhận biết và xác nhận nguồn gốc sản phẩm 

a) Khi cần thiết, tổ chức, cá nhân phải nhận biết sản phẩm và tình trạng phù hợp của sản phẩm so với các yêu cầu quy định bằng các biện pháp thích hợp trong suốt quá trình tạo sản phẩm;

b) Khi việc xác định nguồn gốc là cần thiết, tổ chức, cá nhân phải có biện pháp kiểm soát và lưu hồ sơ để cho phép truy tìm nguồn gốc sản phẩm trên cơ sở nhận biết riêng của từng lô sản phẩm.

5.3.3. Bảo toàn sản phẩm 

Tổ chức, cá nhân phải bảo quản và duy trì tình trạng phù hợp của sản phẩm theo các yêu cầu quy định (trong đó có quy định về ghi nhãn theo quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia) trong suốt quá trình lưu kho và giao hàng đến nơi đã định, bao gồm cách thức nhận biết, xếp dỡ, vận chuyển, bao gói, lưu giữ và bảo quản.

5.4. Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường 

5.4.1. Tổ chức, cá nhân phải xác định những nội dung theo dõi và đo lường chính cần thực hiện và các phương tiện theo dõi, đo lường cần thiết để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm hoặc sự phù hợp của các thông số quá trình so với yêu cầu quy định (tham khảo biểu mẫu 2 kèm theo).

5.4.2. Tổ chức, cá nhân phải thiết lập các quá trình để đảm bảo rằng việc theo dõi và đo lường có thể tiến hành và được tiến hành một cách thống nhất với các yêu cầu theo dõi và đo lường. Khi cần thiết để đảm bảo kết quả đúng, thiết bị đo lường phải:

a) Được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận định kỳ, hoặc trước khi sử dụng, dựa trên các chuẩn đo lường có liên kết với chuẩn đo lường quốc gia hay quốc tế. Khi không có các chuẩn này thì căn cứ được sử dụng để hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận phải được lưu hồ sơ;

b) Được hiệu chỉnh hoặc điều chỉnh lại, khi cần thiết;

c) Được nhận biết để giúp xác định trạng thái hiệu chuẩn;

d) Được giữ gìn tránh bị hiệu chỉnh làm mất tính đúng đắn của các kết quả đo;

đ) Được bảo vệ tránh hư hỏng hoặc suy giảm chất lượng trong khi di chuyển, bảo dưỡng và lưu giữ.

5.4.3. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân phải đánh giá và ghi nhận giá trị hiệu lực của các kết quả đo trước đó, khi phát hiện thiết bị không phù hợp với yêu cầu. Tổ chức, cá nhân phải tiến hành các hành động thích hợp đối với thiết bị đó và bất kỳ sản phẩm nào bị ảnh hưởng. Phải duy trì hồ sơ của kết quả hiệu chuẩn và kiểm tra xác nhận.

6. Giám sát và đo lường 

6.1. Giám sát và đo lường sản phẩm 

Tổ chức, cá nhân phải thực hiện giám sát và đo lường sản phẩm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng để kiểm tra xác nhận rằng sản phẩm tại những giai đoạn thích hợp của quá trình tạo sản phẩm phù hợp với yêu cầu quy định (tham khảo biểu mẫu 1 kèm theo).

Sản phẩm hay bán thành phẩm chỉ được thông qua khi đã được kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu quy định. Bằng chứng của việc kiểm tra, xác nhận đạt yêu cầu quy định phải được lưu giữ.

6.2 Giám sát và đo lường quá trình

Tổ chức, cá nhân phải áp dụng các biện pháp giám sát và khi cần thiết đo lường quá trình có tác động đến việc hình thành chất lượng sản phẩm.

6.2. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Tổ chức, cá nhân phải đảm bảo rằng sản phẩm không phù hợp với các yêu cầu đều được nhận biết và kiểm soát để phòng ngừa việc sử dụng hoặc chuyển giao vô tình. Phải xác định bằng văn bản cách kiểm soát, các trách nhiệm và quyền hạn có liên quan đối với sản phẩm không phù hợp.

Tổ chức, cá nhân phải xử lý sản phẩm không phù hợp theo một hoặc một số cách sau:

a) Tiến hành loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện;

b) Cho phép sử dụng, thông qua hoặc chấp nhận có nhân nhượng bởi có người thẩm quyền và, khi có thể, bởi khách hàng;

c) Tiến hành ngăn chặn việc sử dụng hoặc áp dụng theo dự kiến ban đầu.

Hồ sơ về nguyên nhân của các sự không phù hợp và các hành động tiếp theo được tiến hành, kể cả việc nhân nhượng phải được lưu giữ.

Sản phẩm không phù hợp sau khi được sửa chữa phải được kiểm tra xác nhận lại để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu quy định.

Khi sản phẩm không phù hợp được phát hiện sau khi giao hàng hoặc đã đưa vào sử dụng, tổ chức, cá nhân phải có các hành động thích hợp đối với các tác động hoặc hậu quả tiềm ẩn của sự không phù hợp.

6.3. Khắc phục sự không phù hợp

Tổ chức, cá nhân phải thực hiện hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp để ngăn ngừa sự tái diễn. Hành động khắc phục phải tương xứng với tác động của sự không phù hợp đã xảy ra. Tổ chức, cá nhân phải xác định bằng văn bản hành động khắc phục gồm các nội dung sau:

a) Xem xét sự không phù hợp (kể cả các khiếu nại của khách hàng);

b) Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp;

c) Đánh giá sự cần thiết để có các hành động nhằm đảm bảo không tái diễn sự không phù hợp;

d) Xác định và thực hiện các hành động cần thiết;

đ) Xem xét các hành động khắc phục đã thực hiện;

e) Lưu hồ sơ các kết quả hành động đã thực hiện.

7. Tài liệu, biểu mẫu kèm theo: 

- Biên bản đánh giá quá trình sản xuất.

- Kế hoạch kiểm soát sản xuất và kiểm soát chất lượng (Biểu mẫu 1).

- Kế hoạch kiểm soát các thiết bị đo lường, thử nghiệm (Biểu mẫu 2).

____________________________

PL 2 Mẫu . BB

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT

Số: ……………….

............,Ngày....tháng.....năm 20...

1. Đơn vị sản xuất: (ghi tên tổ chức, cá nhân) ..................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm đánh giá: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Kết quả đánh giá: 

3.1. Ghi nhận các hồ sơ, tài liệu liên quan hoặc viện dẫn đến các phụ lục kèm theo: 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3.2. Nhận xét về điều kiện nhà xưởng sản xuất, kho tàng: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3.3. Nhận xét về thiết bị sản xuất: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3.4. Nhận xét về thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.5. Nhận xét về công nghệ sản xuất: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3.6. Nhận xét về môi trường sản xuất: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3.7. Nhận xét về nguồn nhân lực: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3.8. Nhận xét về các biện pháp kiểm soát sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kết luận:

4.1. Đánh giá: 


-Về pháp nhân:........................................................................................................

- Về tính pháp lý của các hồ sơ:    ..........................................................................

- Về cơ sở vật chất:

+ Nhà xưởng:..........................................................................................................

+ Về trang thiết bị sản suất: ...................................................................................

+ Về trang thiết bị đo lường, thử nghiệm: .............................................................

+ Về các đại lý, cửa hàng tiêu thụ, phân phối sản phẩm:   ....................................

4.2. Kiến nghị: 


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm lưu giữ 01 bản, biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe và thống nhất với các nội dung nêu trên là đúng sự thật và cùng ký tên xác nhận biên bản làm việc.

	Chuyên gia đánh giá
	Trưởng đoàn đánh giá
	Đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất 


PL 2 Biểu mẫu 1. KHCL (tham khảo)
KẾ HOẠCH KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG

	Ký hiệu: ( Tồn trữ ( Vận chuyển 

              o Hoạt động  ( Kiểm tra 
	.... (tên tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm)_____________________

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT SẢN XUẤT
VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm: …………………………
	(ký hiệu tài liệu)

	
	
	


	Tóm tắt Sơ đồ lưu trình sản xuất
	

	
	Chỉ tiêu kiểm soát 
	Mức/yêu cầu 
	Tần số/cỡ mẫu
	Tên thiết bị thử/kiểm tra 
	Phương pháp kiểm tra/thử nghiệm
	Biểu/sổ sách ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


PL 2 Biểu mẫu 2. KHKSCL (tham khảo)
KẾ HOẠCH KIẾM SOÁT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất mũ bảo hiểm: _____________________________________                (Ký hiệu tài liệu)
KẾ HOẠCH KIẾM SOÁT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM

	TT 
	Tên và ký hiệu thiết bị đo lường, thử nghiệm
	Phạm vi đo
	Cấp chính xác
	Cấp chính xác yêu cầu 
	Công dụng chính
	Chu kỳ kiểm định/hiệu chuẩn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU, PHÂN PHÔI MŨ BẢO HIỂM  
(Ban hành kèm theo Nghị định số       /201.../NĐ-CP

ngày      tháng       năm 201... của Chính phủ)


1.  Kiểm tra Pháp nhân của tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận năng lực đáp ứng điều kiện quy định (giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm trụ sở, nơi cấp đăng ký kinh doanh)

2. Kiểm tra hệ thống phân phối:
- Danh sách các đại lý, cửa hàng phân phối sản phẩm mũ bảo hiểm
- Tên và địa chỉ của đại lý, cửa hàng trong hệ thống phân phối;

- Pháp nhân của đại lý, cửa hàng (giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm trụ sở, nơi cấp đăng ký kinh doanh)

- Biển hiệu (mẫu biển hiệu) của đại lý, cửa hàng trong hệ thống phân phối; 
- Việc gửi thông báo về hồ sơ chất lượng mũ bảo hiểm đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi hoạt động kinh doanh 

3. Kiểm tra kỹ thuật:

- Biện pháp bảo quản và duy trì chống suy giảm chất lượng (có phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất);

- Việc tiếp nhận và quản lý các hồ sơ chất lượng mũ bảo hiểm do nhà sản xuất cung cấp;

- Đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu: 

+ Kiểm tra bổ sung hồ sơ liên quan đến Hợp đồng in ấn dấu CR theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 của Nghị định và các quy định pháp luật có liên quan (đối với hoạt động in ấn);

+ Kiểm tra việc cung cấp hồ sơ chất lượng mũ bảo hiểm cho các đại lý, cửa hàng trong hệ thống phân phối của tổ chức, cá nhân;

+ Kiểm tra việc thực hiện chứng nhận hợp quy, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu.

Dự thảo








� Liệt kê các thành phần hồ sơ (theo yêu cầu tại Điều 10 NĐ số     /201../NĐ-CP đối với nhập khẩu) kèm theo tài liệu chứng minh, nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện nhập khẩu MBH.  


� Liệt kê các thành phần hồ sơ (theo yêu cầu tại Điều 12 NĐ số     /201../NĐ-CP đối với nhập khẩu) kèm theo tài liệu chứng minh, nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện phân phối MBH.  
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		….(tên tổ chức, cá nhân)




 

Số:           /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



........ , ngày .....  tháng .....  năm...





 


GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN/XÁC NHẬN BỔ SUNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM 


______________

     


Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Tên tổ chức, cá nhân:....................................................................... ..............    

Tên giao dịch đối ngoại:........................................................................... ......  

Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................

Địa chỉ cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm:……………………………………......


Số điện thoại:  ............................ số Fax: .....................................................


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... (tên tổ chức cấp) cấp ngày... tháng... năm…..tại (tên tỉnh, thành phố) , Mã số thuế:...............................

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp/cấp bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho ….. (tên tổ chức, cá nhân) theo quy định tại Nghị định số….../2016/NĐ-CP ngày….. tháng ….. năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Hồ sơ đề nghị xác nhận/xác nhận bổ sung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm bao gồm
:

1.


2.


….


….. (tên tổ chức, cá nhân)  xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…..../2016/NĐ-CP ngày.... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                             GIÁM ĐỐC

�. Đề nghị xác nhận loại hình nào ghi đúng loại hình đó (đề nghị xác nhận hoặc xác nhận bổ sung)



� Liệt kê các thành phần hồ sơ (theo yêu cầu tại Điều 6 NĐ này) kèm theo các tài liệu liên quan nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp GCN đủ điều kiện sản xuất MBH.  








